
Chương 2. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DÂN SỐ VÀ MẪU

II.1 Dân số và mẫu

- Dân số (population) làm một tập hợp các cá thể có chung một số đặc tính đã được xác định. 

- Mẫu (sample): một tiểu tập hợp trong dân số. Phân tích số liệu trên mẫu có thể suy ra các

đặc tính cho toàn bộ dân số với độ tin cậy xác định nào đó. 

Hai đại lượng đo quan trọng nhất trong thống kê là đo sự tập trung và đo độ phân tán.

Bảng 2.1. Các ví dụ về dân số và mẫu.

Vấn đề Dân số Mẫu

Điều tra quan điểm Toàn bộ sinh viên trong trường Một số sinh viên trong từng lớp

Chấp nhận hay từ chối lô hàng Toàn bộ lô hàng Kiểm tra một số mẫu trong lô hàng

Năng suất trồng rau Toàn bộ các nông dân trong
toàn tỉnh

Một số hộ nông dân trong hợp tác
xã
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2.1 Dân số và mẫu

Vấn đề Dân số Mẫu

Điều tra quan điểm Toàn bộ sinh viên trong trường Một số sinh viên trong từng lớp

Chấp nhận hay từ chối lô hàng Toàn bộ lô hàng Kiểm tra một số mẫu trong lô hàng

Năng suất trồng rau Toàn bộ các nông dân trong
toàn tỉnh

Một số hộ nông dân trong hợp tác
xã

Bảng 2.1. Các ví dụ về dân số và mẫu

Dân số

Mẫu

Đo sự tập trung

• Số trung bình

• Số trung vị

• Số thường hiện

Đo độ phân tán

• Đo khoảng cách

• Đồ thị tần số

• Phương sai và độ
lệch chuẩn

• Sai số chuẩn

• Hệ số biến động
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2.2 Đo sự tập trung

Các số trong một mẫu có khuynh hướng tập trung về một số nào đó. Các đại lượng đặc

trưng cho sự tập trung gồm số trung bình, trung vị và số thường hiện.

2.2.1 Số trung bình (mean)

Trung bình của mẫu có n dữ liệu được tính theo nhiều công thức:

- Trung bình số học của từng nghiệm thức (treatment A, B, C):

YtbA = ∑ yn/nA YtbB = ∑ yn/nB YtbC = ∑ yn/nC (2.1)

- Trung bình số học của cả 3 nghiệm thức:

YtbW = (YtbA + YtbB + YtbC) / 3 (2.2)

- Trung bình trọng lượng của 3 nghiệm thức:

YtbWM = (nA YtbA + nB YtbB + nC YtbC) / (nA + nB + nC) (2.3)

- Trung bình tích:

Ytb = (y1.y2……yn)1/n (2.4)
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Ví dụ: Tính chiều dài trung bình của xoài

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Y1 12 13 10

Y2 15 16 14

Y3 14 17 12

Y4 15

Ytb (equ 2.1)

YtbW (equ 2.2)

YtbWM (equ 2.3)
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2.2.1 Số trung bình (mean)

- Trung bình theo tần số của các cá thể (một dạng của trung bình trọng lượng):

YtbW = ∑ fiyi / ∑ fi (2.5)

Với fi là tần số của các các thể có cùng đại lượng đo.

Nếu giá trị yi thu được nằm trong khoảng ymin và ymax thì giá trị trung bình được lấy làm đại diện

cho khoảng đó: y = (ymin + ymax)/2.

Ví dụ: đo đường kính của 100 bắp cải

Đường kính (cm) Tần số fi

20-22 8

22-24 60

24-26 32

ytbW
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Ví dụ: tính năng suất lúa bình quân vụ mùa của một số xã từ số liệu sau:

Yi (ha/tạ) fi (diện tích, ha) Yi (đại diện) fi Yi (đại diện)

<30 150

30-35 100

35-40 200

40-45 400

45-50 250

>50 50

Tổng

ytbW
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2.2.2 Số trung vị (median)

Là số nằm giữa dãy số khi dãy số được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Số trung vị cho kết quả

nhanh về ước lượng trung bình.

Ví dụ: số bao bì bị ghép mí lỗi trong mỗi lô hàng là 20, 35, 40, 55, 55, 60, 71, 72, 83, 90.

Số trung vị sẽ là ………………………………trong khi số trung bình là ………………………..

2.2.3 Số thường xuất hiện (mode)

Là số có tần số lớn nhất.

Có thể có 1 hoặc nhiều

số thường hiện.



Chương 2. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DÂN SỐ VÀ MẪU

2.3 Đo độ phân tán

Là đo mức độ chênh lệch giữa các cá thể của dân số.

2.3.1 Đo khoảng cách

Là số đo khoảng cách giữa số lớn nhất và nhỏ nhất của mẫu. Đại lượng này cho thông tin về

khoảng cách của số liệu.

Ví dụ: số bao bì bị ghép mí lỗi trong mỗi lô hàng là 20, 35, 40, 55, 55, 60, 71, 72, 83.

Số đo khoảng cách =

2.3.2 Đồ thị tần số

Số liệu được vẽ lên để cho thấy hình ảnh phân bố và sự phân tán của mẫu.
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2.3.3. Phương sai và độ lệch chuẩn

▪ Phương sai (variance): là số đo độ lệch bình phương trung bình của dữ liệu so với số

trung bình.

- Phương sai của dân số: N số liệu, trung bình dân số là µ:

σ2 = Σ (yi - µ)2 / N (2.6a)

- Phương sai của mẫu: n số liệu, trung bình mẫu là Ytb:

- S2 = Σ (yi - Ytb)
2 / (n-1) = [n Σ yi

2 –(Σ yi)
2] / n(n-1) (2.6b)

Đối với dân số, độ tự do là N và đối với mẫu độ tự do là n-1 vì phải cần một bậc tự do để

đánh giá số trung bình.
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• Độ lệch chuẩn (standard deviation): là một đại

lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của

một tập hợp dữ liệu đã được lập thành bảng tần số.

• - Độ lệch chuẩn của dân số: 𝜎 = 𝜎2

• - Độ lệch chuẩn của mẫu: S = 𝑆2

• Ý nghĩa: cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng

thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình
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2.3.4. Sai số chuẩn (standard error)

Thực hiện các thí nghiệm khác nhau trên một dân số cho nhiều kết quả trung bình Ytb khác

nhau. Sai số chuẩn (SE) là đại lượng dùng để đánh giá khoảng trung bình của dân số (µ) khi

biết trung bình của mẫu thí nghiệm.

µ = Ytb ± t (SE) (2.8a)

t là giá trị của tiêu chuẩn Student cho trong bảng phân bố Student (xem mục 2.4 và phụ lục

2.2). Sai số chuẩn được tính như sau:

SE = S / 𝑛 (2.8b)
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2.3.4. Sai số chuẩn (standard error)

Ví dụ: Xác định chiều dài thực của trái xoài dựa trên các giá trị sau

Số lượng mẫu n = 30

Độ tin cậy 95%, giá trị t trong bảng phân bố là t (0.05;30-1) = 2.045.

Giá trị trung bình mẫu Ytb = 12 cm

Phương sai S = 2.5

µ = Ytb ± t (SE) = ……………………………………………………………………………………….

Kết luận: từ thí nghiệm cho số trung bình Ytb = 12 cm, chiều dài thực của trái xoài nằm trong

khoảng ………….cm đến 12.93 cm với độ tin cậy 95%.

Chú ý: khi số lượng mẫu n >30 thì ta thay t bằng Z là giá trị xác suất của phân bố chuẩn cho

sẵn trong bảng (xem mục 2.4).



Chương 2. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DÂN SỐ VÀ MẪU

2.3.5. Hệ số biến động (coefficient of variation)

Hệ số biến động (CV) dùng để đánh giá sự biến thiên của S so với số trung bình, nó giúp ta

so sánh sự biến thiên giữa hai mẫu độc lập với đơn vị đo lường.

CV (%) = 100 (S/Ytb)

Ví dụ: Đánh giá chất lượng làm việc của 2 máy đóng gói như sau

Máy A Máy B

Trọng lượng gói YtbA = 21 g Trọng lượng gói YtbB = 15 g

SA = 3.2 g SB = 3 g

CVA = …………………… CVB = ……………………..

Kết luận: …………………………………………………………………………………………………
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2.4 Ước lượng cỡ mẫu

Số lượng của mẫu cần thiết có thể tính toán từ công thức sau:

n ≥ (S.Z / e)2

Z = (Ytb - µ) / SD: giá trị của phân bố chuẩn có thể lấy từ bảng phân bố chuẩn (phụ lục 2.1)

e = Ytb - µ: khác biệt giữa trung bình mẫu (đại lượng đo được) và trung bình dân số (giá trị

thực).

Ví dụ: khi kiểm tra trọng lượng tịnh của sản phẩm sau khi đóng gói cho kết quả độ lệch chuẩn

S = 15.6 g. Hỏi số lượng gói cần đo là bao nhiêu để trọng lượng trung bình của mẫu khác

biệt so với trọng lượng yêu cầu là nhỏ hơn 5 g?

Giải: với độ tin cậy 95%, xác suất P = 0.05/2 = 0.025 nên giá trị Z = 1.96 (từ bảng):

n ≥…………………………………..

Kết luận: số mẫu ít nhất cần lấy để đo trọng lượng tịnh sản phẩm là ……. gói



2.5 Các loại phân bố và cách dùng các bảng

xác suất

• Khi vẽ biểu đồ tương quan giữa tần số và kết

quả thu nhận, hình dạng đường cong thường

có dạng hình chuông và gọi là phân bố chuẩn. 

Tuy nhiên có nhiều trường hợp là phân bố

không chuẩn. Lúc này ta có thể dùng phương

pháp biến đổi số liệu để chuyển phân bố của

số liệu sang phân bố chuẩn
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2.5 Các loại phân bố và cách dùng các bảng xác suất

Hình. Các dạng đường cong của biểu đồ

tần số có thể gặp

Biến đổi số liệu
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2.5.1 Phân bố chuẩn (normal distribution)

Một tập dữ liệu được xem là có phân bố chuẩn thì sẽ có các thuộc tính sau:

▪ Số trung bình (mean) = số trung vị (median) = số thường hiện (mode)

▪ Có tính đối xứng (hình chuông)

▪ 50% giá trị sẽ nhỏ hơn giá trị trung bình và 50% giá trị sẽ lớn hơn giá trị trung bình.

▪ Công thức của phân bố chuẩn dựa trên 3 đại lượng số trung bình, phương sai và độ lệch

chuẩn là:

P (Y=y) = f(y) =
1

𝜎 2𝜋
e

−(𝑦−𝜇)2

2𝜎2
(2.11)

Tần số f(y) của giá trị thu được y có dạng hình chuông biểu diễn bằng phương trình (2.11) gọi là

phân bố chuẩn, ký hiệu NID (normal independent distribution). Thông thường biến Z được dùng

thay thế biến y để loại bỏ thứ nguyên:

Z = (y-µ) / σ (2.12)



2.5.1 Phân bố chuẩn (normal 

distribution)

• Giá trị trong bảng thường cho với µ 

= 0 và σ = 1. 

• Xác xuất để z nằm trong khoảng 0 

đến Z: ký hiệu P (0<z<Z) là diện tích

bên dưới đường phân bố từ 0 đến Z

• Xác xuất để z nằm trong khoảng Z 

đến ∞: ký hiệu P (Z < z < ∞) là diện

tích bên dưới đường phân bố từ Z 

đến ∞.

• Trong thực tế nhiều biến số tuân

theo phân bố chuẩn: kích thước, 

trong lượng, năng suất

Giá trị P (P-value): được đo bởi diện tích giới hạn bởi

đường cong chuẩn

Thay đổi µ: dịch chuyển phân bố qua trái hoặc phải

Thay đổi σ: làm tăng hoặc giảm độ phân tán
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P (0<z<Z)

Z 

σ

µ
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2.5.1 Phân bố chuẩn (normal distribution)

Ví dụ: Khối lượng tịnh bình quân mì gói sản xuất từ nhà máy là 100 g với phương sai 25.

1. P (100 < y < 110)?

2. y > 110 g có hiếm xảy ra?

Giải:

Bước 1. Chuyển đổi số liệu sang phân bố chuẩn

…………………………………………………………..

Bước 2. Tra bảng phân bố chuẩn

1. P (100 < y < 110)= ……………………………………

P (0<z<2)

P (2<z<∞)

2. P (y >110) = P (110 < y < +∞) =……………………………………………………………………..

hoặc P (y < 110) = P (- ∞ < y < 110) =……………………………………………………...
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2.5.1 Phân bố nhị thức (binomial distribution)

Phân bố nhị thức là một dạng của phân bố rời rạc thường được dùng trong thống kê, ngược

lại của các dạnh phân bố liên tục như phân bố chuẩn.

Mỗi quan sát độc lập trong phân bố nhị thức chỉ được phân loại vào một trong hai lớp trong

một số lượng lần thử

Ví dụ: nấm mốc sống hay chết sau khi xử lý nhiệt; bao bì ghép mí kín hay hở, trứng thụ tinh

hay không, giống đực hay cái.

Phân phối nhị thức xác định xác suất quan sát được một số lần thành công nhất định trong

số lần thử nhất định.

.
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Phân phối nhị thức thể hiện xác suất để y thành công trong n phép thử, với xác suất thành

công của mỗi phép thử là p

Gọi : p= xác suất của kết quả thu nhận y trong n phép thử, q: xác suất thu nhận còn lại

Ta có: p + q = 1. Nếu n: số mẫu;

Giá trị trung bình của phân phối nhị thức: Ytb = np

Phương sai của phân phối nhị thức: S = (npq)1/2 = (np(1-p))1/2

Xác suất p để thu nhận được y từ n mẫu là: p(y) = 𝐶𝑛
𝑦
𝑝𝑦𝑞𝑛−𝑦 (2.13)

Trong đó: 𝐶𝑛
𝑦

=
𝑛!

𝑦! 𝑛−𝑦 !
(2.14)

Khi số mẫu n rất lớn (n→∞) và p→0, công thức (2.13) trở thành:

p(y) = lim
𝑛→∞

𝐶𝑛
𝑦
𝑝𝑦𝑞𝑛−𝑦 =

𝑎𝑥

𝑥!
𝑒−𝑎 (2.15)

Trong đó, Ytb = np = a; Sy = (npq)1/2 = a1/2 = (Ytb)
1/2 . Đây là phân bố Poisson.
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Khi n > 30: phân bố nhị thức gần với phân bố chuẩn. Hoặc khi p=q=0.5, phân bố nhị thức trở

thành phân bố chuẩn.

Ví dụ 1: Kiểm tra 500 con cá thì có 427 cá đực. Tính xác suất để thu nhận được số các đực như

trên.

p =…………………………………………. q = 1 – p = …………………..

P(427) = ……………………………………………………………… . .

Xác suất để thu nhận số cá đực như trên là 5.05%

Ví dụ 2: Tỷ lệ đồ hộp bị hư hỏng sau tiệt trùng là 5%. Tính xác suất trong lô hàng 5000 hộp có 300

hộp bị hư hỏng.

Như vậy y = 300, n = 5000, p = 0.05 và q = 0.95

P(y=300;5000;0.05) = ………………………………………………………………………………………… . .

Xác xuất để bị 300 hộp hư hỏng là …………………………………………………………………….
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2.5.3 Phân bố Student (phân bố t)

▪ Phân bố t được dùng trong các trường hợp kích

thước mẫu quá nhỏ

▪ Độ lệch chuẩn σ của dân số không biết.

t =
𝑌𝑡𝑏 −𝜇

𝑆

𝑛

▪ Hình dạng đối xứng gần giống với phân phối chuẩn

▪ Khi n > 30, thích hợp nhất là 100, phân bố t gần với

phân bố chuẩn.

▪ Cỡ mẫu càng nhỏ, phần đuôi càng nặng và xa hơn



Chương 2. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DÂN SỐ VÀ MẪU

2.5.3 Phân bố Student (phân bố t)

Ví dụ:

1. Với số mẫu n = 30, độ tin cậy 95% (mức ý nghĩa α = 0.05), giá trị t=?

Tra bảng phân bố student: t bảng = t α(n-1) = t 0.05(30-1) =…………………

n-1: df: bậc tự do

2. Với số mẫu n = ∞, độ tin cậy 95% (mức ý nghĩa α = 0.05), giá trị t=?

t 0.05(∞) = ……………………………ở mức ý nghĩa 0.05

Ở bảng phân bố chuẩn:

Z=1.96 thì P(0 < z < 1.96) = …………………

hay P(-1.96 < z < 19.6) = ……………………..

→mức ý nghĩa α = 0.05 trùng với phân bố t.

Vậy khi số mẫu lớn thì phân bố t trùng với phân bố Z
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2.5.3 Phân bố F

Cho 2 dân số có phân bố chuẩn có phương sai lần lượt là 𝜎1
2 và 𝜎2

2. Ta lấy ngẫu nhiên 2

mẫu có kích thước tương ứng là n1 và n2. Các mẫu này có phương sai là 𝑆1
2 và 𝑆2

2, biến

số: F =
𝑆1
2/𝜎1

2

𝑆2
2/𝜎2

2 (2.16)

có xác suất phân bố theo qui luật gọi là phân bố F (viết tắt của nhà thống kê R.H.Fisher)

Muốn đọc giá trị F (phụ lục 4.3) thì cần biết mức ý nghĩa α, độ tự do v1 = (n1 – 1) của dân

số thứ 1 và v2 = (n2 – 1) của mẫu số (dân số thứ 2).

Các bảng tra cứu phân vị F chỉ tương ứng với các giá trị thấp của α như 0.1 hay 0.05.

Trong trường hợp α có giá trị lớn hơn như 0.95 thì dùng công thức:

F1- α, 𝑣1, 𝑣2
=

1

𝐹𝛼,𝑣1,𝑣2

Ví dụ: F0.05(4,20) = F0.05(20,4) = F0.95(20,4) =



Giá trị tới hạn mức α của phân phối F (v1;v2), ký hiệu là fα(v1,v2) , được xác định qua đẳng

thức:

P (F > f α(n1 ,n2)) =α

Tính chất: F1- α, 𝑣1, 𝑣2
=

1

𝐹𝛼,𝑣1,𝑣2
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Để tra giá trị F (phụ lục 4.3): cần mức ý nghĩa α, độ tự do v1 = (n1 – 1) và v2 = (n2 – 1)

Ví dụ: F0.05(4,15) = F0.05(15,4) = F0.95(15,4) =
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